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TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG
NỘI DUNG HỌC TRỰC TUYẾN - Tuần 29: 18/4/2022 đến 23/04/2022
 Bộ môn: Tin học 7
ÔN TẬP 
PHẦN I: LÝ THUYẾT 
Câu 1: Chỉnh sửa biểu đồ bao gồm:
Đáp án: Tất cả các câu trên đều đúng.
Câu 2: Biểu đồ sẽ được tạo ngay với thông tin ngầm định lúc hộp thoại hiện ra, khi nháy nút:
Đáp án: Finish
Câu 3: Trong các thao tác sau, đâu là thao tác đặt hướng giấy in thẳng đứng?
Đáp án:  Page Layout / Page setup / Page / Poitrait
Câu 4: Chọn đáp án sai
Đáp án: Hướng giấy luôn mặc định là hướng ngang.
Câu 5: Muốn thay đổi kiểu biểu đồ đã được tạo ra, em có thể:
Đáp án:. Nháy nút (Chart Winzard) trên thanh công cụ biểu đồ và chọn kiểu thích hợp
Câu 6: Để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể người ta thường dùng dạng biểu đồ nào?
Đáp án: Biểu đồ hình tròn
Câu 7: Sắp xếp danh sách dữ liệu để làm gì?
Đáp án:  Để dễ tra cứu
Câu 8: Muốn đặt lề phải của bảng tính ta chọn:
Đáp án:  Right
Câu 9: Chọn câu đúng:
A. Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nào đó
B. Kết quả lọc dữ liệu sắp xếp lại dữ liệu
C. Để lọc dữ liệu em chọn lệnh Filter
D. Tất cả câu trên đúng
Câu 10: Trong các thao tác sau, đâu là thao tác mở hộp thoại để in trang tính?
Đáp án: File / Print/ nháy chuột vào biểu tượng Print
Câu 11: Nút lệnh sắp xếp dữ liệu theo chiều giảm dần:
Đáp án: [image: ]
Câu 12: Để thêm thông tin giải thích biểu đồ, ta sử dụng các lệnh trong nhóm nào?
Đáp án: Layout / Labels
Câu 13: Trong chương trình bảng tính, muốn sắp xếp danh sách dữ liệu theo thứ tự tăng (giảm), ta thực hiện:
Đáp án:  Data / Sort & Filter/ [image: Trắc nghiệm Tin học 7 Bài 8 (có đáp án): Sắp xếp và lọc dữ liệu] hoặc [image: Trắc nghiệm Tin học 7 Bài 8 (có đáp án): Sắp xếp và lọc dữ liệu]
Câu 14: Để xóa biểu đồ đã tạo, ta thực hiện:
Đáp án: Nháy chuột trên biểu đồ và nhấn phím Delete
Câu 15: Theo em lọc dữ liệu để làm gì?
Đáp án:  Để chọn và chỉ hiển thị các hàng thỏa mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó
Câu 16: Để lọc dữ liệu em thực hiện:
Đáp án: Mở dải lệnh Data → chọn lệnh Filter
Câu 17: Để thêm hoặc ẩn tiêu đề cho biểu đồ, ta chọn :
Đáp án: Chart Title
Câu 18: Nút lệnh sắp xếp dữ liệu theo chiều tăng dần:
Đáp án:  [image: ]		
Câu 19: Để xem trước khi in ta sử dụng các nhóm lệnh trong:
Đáp án: Nhóm WorkbookViews trên dải lệnh View.
Câu 20: Để lọc dữ liệu em thực hiện:
Đáp án: Mở dải lệnh Data → chọn lệnh Filter
Câu 21: Nút lệnh nào sau đây là nút lệnh sắp xếp giảm dần?
Đáp án: [image: ]			
Câu 22: Nút lệnh nào sau đây là nút lệnh dùng để tạo biểu đồ?
Đáp án: [image: ]
Câu 23: Làm thế nào để điều chỉnh được các trang in sao cho hợp lí?
A. Xem trước khi in, ngắt trang hợp lí
B. Chọn hướng giấy in
C. Đặt lề cho giấy in
D. Cả 3 cách đều đúng
Câu 24: Hãy điền tên các loại biểu đồ thích hợp vào các chỗ trống(…..) trong các câu dưới đây bằng cách chọn trong danh sách: đường gấp khúc, hình tròn.
A. Biểu đồ………………… thường được dùng để quan sát sự thay đổi( tăng hoặc giảm) của dữ liệu. Ta có thể so sánh các số liệu của hai biểu đồ một cách nhanh chóng.
B. Biểu đồ…………………… được dùng để hiển thị các phần của một khối tổng thể.
Câu 25: Khi vẽ biểu đồ, chương trình bảng tính ngầm định miền dữ liệu để tạo biểu đồ là gì?
Đáp án: Toàn bộ dữ liệu

PHẦN II: TỰ LUẬN 
Câu 1: Điền từ thích hợp vào dấu (...) để có câu trả lời đúng: 
- Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí các hàng của bảng dữ liệu để giá trị dữ liệu trong một hay nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần 
- Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hàng thỏa mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.
Câu 2: Em hãy nêu các bước lọc dữ liệu 
Các bước cần thực hiện khi lọc dữ liệu là :
B1: Nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc 
B2: Nháy Data -> Filter -> AutoFilter (các mũi tên xuất hiện bên cạnh tiêu đề cột) 
B3: Nháy vào nút tam giác ngược trên tiêu đề cột 
B4: Chọn giá trị để lọc 
Câu 3: Để tạo biểu đồ ta thực hiện như sau:
B1: Chọn 1 ô trong miền dữ liệu cần vẽ biểu đồ 
B2: Nháy nút lệnh Chart Wizard. Xuất hiện hộp hội thoại Chart Wizard 
B3: Lựa chọn các thông số vẽ biểu đồ: Chọn dạng biểu đồ, xác định miền dữ liệu vẽ biểu đồ, nhập các thông tin giải thích biểu đồ, chọn vị trí đặt biểu đồ, chọn Finish để tạo biểu đồ 
Câu 4:  Hãy nêu các bước sắp xếp dữ liệu? 
Các bước sắp xếp dữ liệu:
-  Nháy một ô trong cột em cần sắp xếp dữ liệu. 
-   Nháy nút [image: ] trên thanh công cụ để sắp xếp theo thứ tự tăng dần (hoặc nháy nút [image: ] để sắp xếp theo thứ tự giảm dần) 
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